
UBND PHƯỜNG LONG BÌNH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC TẠI TT. DVTH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-HĐTDVC Long Bình, ngày         tháng         năm 2026 

 

 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức  

tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Long Bình 

 

 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25 thánh 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; 

Căn cứ Văn bản số 123/SNV-CCVC ngày 06 tháng 5 năm 2026 của Sở Nội 

vụ thành phố Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung 

tâm Dịch vụ tổng hợp thuộc UBND phường Long Bình; 

Căn cứ Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2026 của UBND 

phường Long Bình về tuyển dụng Viên chức tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp thuộc 

Ủy ban nhân dân Phường Long Bình năm 2026; 

Căn cứ kết quả họp xét phiếu đăng ký dự tuyển của Ban kiểm tra phiếu đăng 

ký dự tuyển viên chức tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Long Bình.  

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh sách thí sinh tham dự vòng 

2 kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Long Bình 

như sau: 

1. Danh sách thí sinh tham dự vòng 2: 

- Số thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2: 49 thí sinh 

(danh sách đính kèm) 

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Vòng 2 của 

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Long Bình được niêm yết tại trụ sở UBND 

phường Long Bình (địa chỉ: số 68, đường Thân Nhân Trung, khu phố 8, phường 

Long Bình, thành phố Đồng Nai) và đăng tải trên Trang thông tin điện tử UBND 

phường Long Bình tại địa chỉ Website: https://longbinh.dongnai.gov.vn/ 

https://longbinh.dongnai.gov.vn/
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2. Lệ phí dự tuyển 

- Lệ phí tuyển dụng: 500.000đồng/thí sinh (Năm trăm ngàn đồng chẵn) theo 

quy định tại Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

- Thời gian nộp lệ phí: Từ ngày 27/6/2026 đến hết ngày 02/7/2026. 

- Hình thức thu: Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. 

- Thông tin chuyển khoản: 

  + Chủ tài khoản: Phòng Văn hóa - Xã hội phường Long Bình. 

  + Số tài khoản: 686 602 027 999 tại Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh KCN Biên Hòa. 

  + Nội dung chuyển khoản: Stt_Họ và tên thí sinh_Nội dung chuyển 

khoản. (Vd: 05_Nguyen Van A_le phi xet tuyen vien chuc 2026). 

3. Nội dung, danh mục tài liệu ôn tập 

a) Nội dung thi: 

- Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo 

vị trí việc làm cần tuyển dụng. Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành căn cứ 

vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề 

nghiệp viên chức và phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: Thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề) 

b) Danh mục tài liệu ôn tập: 

Thí sinh quét mã QR đính kèm hoặc theo dõi trên cổng thông tin điện tử 

của UBND phường tại địa chỉ Website: https://longbinh.dongnai.gov.vn/  

4. Thời gian, địa điểm dự thi 

- Thời gian nhận giấy báo dự tuyển Vòng 2: Ngày 03/7/2026, tại Phòng 

Văn hóa - Xã hội phường Long Bình. 

- Thời gian làm thủ tục và tổ chức Vòng 2 kỳ tuyển dụng: 07 giờ 30 phút 

ngày 04 tháng 7 năm 2026 (thứ Bảy). 

- Địa điểm: Trường Chính trị thành phố Đồng Nai (địa chỉ: số 28, đường 

Vũ Hồng Phô, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai). 

Lưu ý: Tất cả thí sinh phải có mặt đúng giờ qui định để tham dự thi. Mang 

theo Giấy báo tham dự xét tuyển vòng 2 và CCCD, VneID mức độ 2 hoặc giấy tờ 

tùy thân (có dán ảnh) trước khi vào phòng thi. 

Trường hợp thí sinh không thực hiện đảm bảo các yêu cầu theo quy định sẽ 

bị hủy bỏ tư cách tham gia dự thi. 

https://longbinh.dongnai.gov.vn/
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QR code 

Danh mục tài liệu ôn tập 

Trên đây là thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên 

chức của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp của Hội đồng tuyển dụng viên chức tại 

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Long Bình./. 

Nơi nhận: 
- Hội đồng tuyển dụng viên chức; 

- Ban giám sát; 

- UBND phường Long Bình (b/c); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường; 

- Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; 

- Thí sinh tham gia dự tuyển; 

- Phòng Văn hóa - Xã hội; 

- Trang thông tin điện tử phường (đăng website); 

- Lưu: VT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND  

PHƯỜNG LONG BÌNH 

Chu Thị Luyện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND PHƯỜNG LONG BÌNH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp 

phường Long Bình năm 2026 

(kèm theo Thông báo số          /TB-HĐTDVC ngày       tháng      năm 2026 

của Hội đồng tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Long Bình) 

 

 

Stt Họ tên 

Ngày sinh Số 

CCCD/

CC 

Địa chỉ 

Trình độ Chứng chỉ 

Vị trí dự tuyển Ghi chú 
Nam Nữ 

Văn 

hóa 

Chuyên 

ngành 

Chính 

trị 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 

Nghề 

nghiệp 

I. CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT KỸ THUẬT 

1 
Lê Đôn 

Thảo 

19/10/ 

1985 
  

075***

***665 

124/10/8, tổ 13, 

khu phố 2, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Đồng Nai 

12/12 

Kỹ sư điện 

khí hóa và 

cung cấp 

điện 

  B B   

Chuyên viên 

giám sát kỹ 

thuật 

  

2 

Lô 

Quang 

Hữu 

15/01/

1989 
  

075***

***447 

tổ 4, khu phố 3, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Đồng Nai 

12/12 

Kỹ sư xây 

dựng, Cử 

nhân Luật 

Trung 

cấp 
B B   

Chuyên viên 

giám sát kỹ 

thuật 

  

3 

Trần 

Quốc 

Vương 

27/01/

1990 
  

075***

***865 

C448, tổ 16, khu 

phố 29, phường 

Long Bình, thành 

phố Đồng Nai 

12/12 

Kỹ sư công 

nghệ Kỹ 

thuật Điện 

    

TOEI

C 360 

(B) 

Autoca

d 

Chuyên viên 

giám sát kỹ 

thuật 
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Stt Họ tên 

Ngày sinh Số 

CCCD/

CC 

Địa chỉ 

Trình độ Chứng chỉ 

Vị trí dự tuyển Ghi chú 
Nam Nữ 

Văn 

hóa 

Chuyên 

ngành 

Chính 

trị 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 

Nghề 

nghiệp 

4 

Trần 

Ngọc 

Tú 

22/9/ 

2002 
  

075***

***995 

547/17, khu phố 

26, phường Long 

Bình, thành phố 

Đồng Nai 

12/12 
Cử nhân 

Đô thị học 
  

ƯD

CNT

T cơ 

bản 

bậc 3 

(B1) 
  

Chuyên viên 

giám sát kỹ 

thuật 

  

5 

Huỳnh 

Kim 

Hoàng 

Oanh 

  
09/5/ 

1991 

077***

***380 

77/2, đường Đồng 

Khởi, tổ 23, khu 

phố 35, phường 

Tam Hiệp, thành 

phố Đồng Nai 

12/12 
Kiến trúc 

sư 
  B B   

Chuyên viên 

giám sát kỹ 

thuật 

  

II. CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI 

1 

Nguyễn 

Xuân 

Sắc 

01/6/ 

1993 
  

075***

***562 

tổ 16, khu phố 19, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Đồng Nai 

12/12 
Cử nhân 

Luật 
    B   

Chuyên viên 

phụ trách lĩnh 

vực thương mại 

  

2 
Bùi Thị 

Hiền 
  

16/4/ 

1993 

036***

***658 

ấp 1, khu phố Phú 

Trạch, phường 

Tân Triều, thành 

phố Đồng Nai 

12/12 
Cử nhân kế 

toán 
  B B   

Chuyên viên 

phụ trách lĩnh 

vực thương mại 

  

3 

Nguyễn 

Thị 

Luyên 

  
02/10/

1980 

027***

***337 

501, chung cư 

A5, phường Trấn 

Biên, thành phố 

Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân 

Luật, cử 

nhân Du 

lịch học 

  A C   

Chuyên viên 

phụ trách lĩnh 

vực thương mại 

  

4 
Đỗ Văn 

Trọng 

23/01/

2000 
  

036***

***237 

E15A, tổ 14, khu 

phố 10, phường 

Tam Hiệp, thành 

phố Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân 

Chính trị 

học, Thạc 

sĩ Quản lý 

kinh tế 

Sơ cấp 

ƯD

CNT

T cơ 

bản 

B2   

Chuyên viên 

phụ trách lĩnh 

vực thương mại 
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Stt Họ tên 

Ngày sinh Số 

CCCD/

CC 

Địa chỉ 

Trình độ Chứng chỉ 

Vị trí dự tuyển Ghi chú 
Nam Nữ 

Văn 

hóa 

Chuyên 

ngành 

Chính 

trị 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 

Nghề 

nghiệp 

5 

Nguyễn 

Quốc 

Bá 

20/01/

1979 
  

072***

***958 

26/4 khu C, khu 

phố Thạnh Quý, 

phường Thuận 

An, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

12/12 

Cử nhân 

Tài chính - 

Ngân hàng, 

Thạc sĩ Tài 

chính Ngân 

hàng 

  A B1   

Chuyên viên 

phụ trách lĩnh 

vực thương mại 

  

6 

Lương 

Thế 

Đài 

20/01/

1992 
  

077***

***660 

80/30, tổ 7, khu 

phố 5A, phường 

Trảng Dài, thành 

phố Đồng Nai 

12/12 
Cử nhân 

Luật 
Sơ cấp B B   

Chuyên viên 

phụ trách lĩnh 

vực thương mại 

  

7 

Nguyễn 

Thị 

Nguyệt 

  
20/6/ 

1985 

027***

***274 

tổ 38, khu phố 

4C, phường 

Trảng Dài, thành 

phố Đồng Nai 

12/12 
Cử nhân kế 

toán 
  B B   

Chuyên viên 

phụ trách lĩnh 

vực thương mại 

  

8 
Nguyễn 

Quyết 

07/8/ 

1989 
  

079***

***092 

số 95, đường Bùi 

Văn Hòa, tổ 2, 

khu phố 31, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân 

Luật, cử 

nhân Ngôn 

ngữ Anh, 

Kỹ sư 

Điện-Điện 

tử 

    
Cử 

nhân 
  

Chuyên viên 

phụ trách lĩnh 

vực thương mại 

  

III. CHUYÊN VIÊN TỔNG HỢP 

1 

Đỗ Thị 

Thu 

Vân 

  
04/9/ 

1999 

075***

***539 

73/8, khu phố 25, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân 

Luật, Cử 

nhân Quản 

trị kinh 

doanh 

Trung 

cấp 
B B1   

Chuyên viên 

tổng hợp 
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Stt Họ tên 

Ngày sinh Số 

CCCD/

CC 

Địa chỉ 

Trình độ Chứng chỉ 

Vị trí dự tuyển Ghi chú 
Nam Nữ 

Văn 

hóa 

Chuyên 

ngành 

Chính 

trị 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 

Nghề 

nghiệp 

2 

Đoàn 

Đỗ 

Khoa 

14/7/ 

2002 
  

075***

***103 

293/13, khu phố 

Bửu Sơn, phường 

Trấn Biên, thành 

phố Đồng Nai 

12/12 
Cử nhân 

Luật 
Sơ cấp       

Chuyên viên 

tổng hợp 
  

3 

Ngô 

Thị 

Kiều 

Hạnh 

  
26/10/

1993 

092***

***917 

Block B1, Chung 

cư Lavida Plus, 

đường Nguyễn 

Văn Linh, 

phường Tân 

Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

12/12 

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh, cử 

nhân quản 

trị kinh 

doanh, 

Thạc sĩ 

quản lý 

kinh tế 

  B 
Cử 

nhân 
  

Chuyên viên 

tổng hợp 
  

4 

Võ Duy 

An 

Bình 

05/4/ 

2001 
  

080***

***824 

214B/B27, 

Nguyễn Trãi, 

phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

12/12 

Cử nhân 

Luật kinh 

tế 

Sơ cấp 

ƯD

CNT

T cơ 

bản 

  

Nghiệp 

vụ Văn 

thư lưu 

trữ 

Chuyên viên 

tổng hợp 
  

5 

Tạ Vũ 

Đăng 

Khoa 

19/10/

2003 
  

070***

***314 

tổ 5, khu phố 

Hưng Thịnh, 

phường Bình 

Long, thành phố 

Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân 

Tài chính - 

Ngân hàng 

  

ƯD

CNT

T cơ 

bản 

    
Chuyên viên 

tổng hợp 
  

6 

Kiều 

Thị 

Hạnh 

  
05/5/ 

2002 

075***

***407 

799, tổ 3, khu phố 

34, phường Long 

Bình, thành phố 

Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân 

quản trị 

kinh doanh 

  

ƯD

CNT

T cơ 

bản 

TOEI

C 550 
  

Chuyên viên 

tổng hợp 
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Stt Họ tên 

Ngày sinh Số 

CCCD/

CC 

Địa chỉ 

Trình độ Chứng chỉ 

Vị trí dự tuyển Ghi chú 
Nam Nữ 

Văn 

hóa 

Chuyên 

ngành 

Chính 

trị 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 

Nghề 

nghiệp 

7 

Huỳnh 

Ngọc 

Anh 

  
04/12/

1990 

075***

***242 

13/5, tổ 9, khu 

phố Tân Lại, 

phường Trấn 

Biên, thành phố 

Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân 

kinh tế, Cử 

nhân Luật, 

Thạc sĩ 

quản trị 

kinh doanh 

  B B   
Chuyên viên 

tổng hợp 
  

8 

Mai 

Văn 

Nam 

01/12/

1993 
  

038***

***663 

tổ 25, khu phố 28, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân 

Luật, Cao 

đẳng kỹ 

thuật xây 

dựng 

  A     
Chuyên viên 

tổng hợp 
  

9 

Cao 

Hữu 

Chiến 

25/7/ 

2003 
  

075***

***270 

75/26/16, khu phố 

29, phường Long 

Bình, thành phố 

Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân 

Quản lý 

nhà nước 

  

ƯD

CNT

T cơ 

bản 

    
Chuyên viên 

tổng hợp 
  

10 

Phạm 

Thị 

Linh 

  
16/7/ 

1989 

034***

***932 

28C4, khu phố 

11, phường Tân 

Triều, thành phố 

Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân 

Luật, 

Trung cấp 

Kế toán 

Trung 

cấp 
B B   

Chuyên viên 

tổng hợp 
  

11 

Phan 

Lê 

Thùy 

Linh 

  
28/3/ 

2002 

066***

***260 

Chung cư A2, 

đường Huỳnh 

Văn Lũy, phường 

Trấn Biên, thành 

phố Đồng Nai 

12/12 
Cử nhân 

Luật 
  

ƯD

CNT

T cơ 

bản 

TOEI

C 545 
  

Chuyên viên 

tổng hợp 
  

12 

Phạm 

Thị 

Trâm 

  
16/02/

1995 

066***

***359 

577/13, đường 

Bùi Trọng Nghĩa, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Đồng Nai 

12/12 
Cử nhân 

Luật 
    B   

Chuyên viên 

tổng hợp 
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Stt Họ tên 

Ngày sinh Số 

CCCD/

CC 

Địa chỉ 

Trình độ Chứng chỉ 

Vị trí dự tuyển Ghi chú 
Nam Nữ 

Văn 

hóa 

Chuyên 

ngành 

Chính 

trị 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 

Nghề 

nghiệp 

13 

Nguyễn 

Thanh 

Hiệp 

27/9/ 

2000 
  

075***

***828 

115/23, khu phố 

An Hòa, phường 

Biên Hòa, thành 

phố Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân 

Quản lý 

nhà nước 

  

ƯD

CNT

T cơ 

bản 

    
Chuyên viên 

tổng hợp 
  

14 

Nguyễn 

Minh 

Tuấn 

17/3/ 

1998 
  

075***

***887 

133, khu phố Thái 

Hòa, phường Hố 

Nai, thành phố 

Đồng Nai 

12/12 
Quản lý 

nhà nước 
  

ƯD

CNT

T cơ 

bản 

B   
Chuyên viên 

tổng hợp 
  

15 

Hồ Thị 

Hương 

Giang 

  
13/4/ 

1999 

040***

***748 

số 29, tổ 8, khu 

phố 3, phường 

Trảng Dài, thành 

phố Đồng Nai 

12/12 
Cử nhân 

Luật 
  

ƯD

CNT

T cơ 

bản 

A2   
Chuyên viên 

tổng hợp 
  

16 

Nguyễn 

Xuân 

Thọ 

13/6/ 

1995 
  

060***

***906 

tổ 5, khu phố 28, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Đồng Nai 

12/12 
Cử nhân 

Luật 
  A     

Chuyên viên 

tổng hợp 
  

17 

Phạm 

Minh 

Khải 

19/01/

1987 
  

031***

***418 

tổ 16A, khu phố 

30, phường Long 

Bình, thành phố 

Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân 

Tài chính - 

Ngân hàng 

  B B   
Chuyên viên 

tổng hợp 
  

18 

Hoàng 

Lương 

Huyền 

Trinh 

  
18/6/ 

2022 

072***

***895 

số 16, hẻm 25, 

đường 30/4, tổ 

21, khu phố 22, 

phường Tân 

Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 

12/12 
Cử nhân 

Luật 
  

ƯD

CNT

T cơ 

bản 

B1   
Chuyên viên 

tổng hợp 
  

19 

Nguyễn 

Ngọc 

Thúy 

  
09/8/ 

1986 

075***

***623 

927/2/5, khu phố 

Đồng Nai, 

phường Biên 

Hòa, thành phố 

Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân 

Tài chính - 

Ngân hàng 

  B B   
Chuyên viên 

tổng hợp 
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Stt Họ tên 

Ngày sinh Số 

CCCD/

CC 

Địa chỉ 

Trình độ Chứng chỉ 

Vị trí dự tuyển Ghi chú 
Nam Nữ 

Văn 

hóa 

Chuyên 

ngành 

Chính 

trị 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 

Nghề 

nghiệp 

20 

Đỗ 

Đình 

Chung 

24/4/ 

1987 
  

075***

***899 

367, đường Bùi 

Văn Hòa, phường 

Long Bình, thành 

phố Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân 

Luật, cử 

nhân Ngôn 

ngữ Anh, 

chuyên 

viên CNTT 

  

Chu

yên 

viên 

CNT

T 

Cử 

nhân 

ngôn 

ngữ 

Anh 

  
Chuyên viên 

tổng hợp 
  

21 
Y Nish 

Niê 

25/4/ 

2000 
  

066***

***622 

42, Nguyễn Công 

Trứ, phường Lâm 

Viên - Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

12/12 
Cử nhân 

Luật 
  

ƯD

CNT

T cơ 

bản 

B1   
Chuyên viên 

tổng hợp 
  

IV. KẾ TOÁN VIÊN 

1 

Trần 

Thị 

Kim 

Dung 

  
25/7/ 

1981 

001***

***376 

33/181, tổ 12, khu 

phố 28, phường 

Long Bình, thành 

phố Đồng Nai 

12/12 
Cử nhân kế 

toán 
Sơ cấp B 

TOEI

C 765 
  Kế toán viên   

2 

Đỗ 

Hoàng 

Quốc 

Huy 

29/9/ 

1995 
  

075***

***461 

C27a, khu phố 5, 

phường Trấn 

Biên, thành phố 

Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân 

Tài chính - 

Ngân hàng 

  B 
TOEI

C 510 
  Kế toán viên   

3 

Nguyễn 

Thị 

Hoài 

Thu 

  
07/10/

1985 

044***

***714 

số 0532, khối nhà 

A2-2, nhà ở 

ASXH Becamex, 

đường N4 KDC 

Định Hòa, 

phường Chánh 

Hiệp, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

12/12 
Thạc sĩ Kế 

toán 
  B B1   Kế toán viên   
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Stt Họ tên 

Ngày sinh Số 

CCCD/

CC 

Địa chỉ 

Trình độ Chứng chỉ 

Vị trí dự tuyển Ghi chú 
Nam Nữ 

Văn 

hóa 

Chuyên 

ngành 

Chính 

trị 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 

Nghề 

nghiệp 

4 

Đoàn 

Yến 

Nhi 

  
05/01/

2004 

075***

***824 

68B/40, tổ 5, khu 

phố 8, phường 

Long Hưng, thành 

phố Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân 

Tài chính - 

Ngân hàng 

  

ƯD

CNT

T cơ 

bản 

B1   Kế toán viên   

5 

Nguyễn 

Thị 

Bích 

Phương 

  
19/12/

1992 

075***

***884 

c10, tổ 8B, khu 

phố 5 An Bình, 

phường Trấn 

Biên, thành phố 

Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân 

kinh tế 

(Khoa Kế 

toán) 

  B A2   Kế toán viên   

V. PHÓNG VIÊN 

1 

Y 

Sakin 

Niê 

10/5/ 

2001 
  

066***

***982 

buôn Yong B, xã 

Cuôr Đăng, tỉnh 

Đắc Lắk 

12/12 
Cử nhân 

báo chí 
        Phóng viên   

VI. PHƯƠNG PHÁP VIÊN 

1 

Phan 

Thị 

Thắm 

  
09/01/

1996 

066***

***622 

tổ 5, ấp 3, xã Tân 

An, thành phố 

Đồng Nai, thành 

phố Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân 

Văn hóa 

học, Cử 

nhân Ngôn 

ngữ Anh 

  

ƯD

CNT

T cơ 

bản 

Cử 

nhân 

ngôn 

ngữ 

Anh 

Nghiệp 

vụ SP 

cho 

giảng 

viên 

CĐ và 

ĐH 

Phương pháp 

viên 
  

2 

Nguyễn 

Hải 

Vân 

  
15/11/

2003 

017***

***847 

Lô A9, đường 

711B, khu phố 

12, phường Long 

Trường, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

12/12 

Cử nhân 

ngành Văn 

hóa học 

  

ƯD

CNT

T cơ 

bản 

B1   
Phương pháp 

viên 
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Stt Họ tên 

Ngày sinh Số 

CCCD/

CC 

Địa chỉ 

Trình độ Chứng chỉ 

Vị trí dự tuyển Ghi chú 
Nam Nữ 

Văn 

hóa 

Chuyên 

ngành 

Chính 

trị 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 

Nghề 

nghiệp 

3 

Nguyễn 

Sơn 

Thanh 

03/9/ 

1985 
  

040***

***520 

600/4/45, tổ 7, 

khu phố 1, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Đồng Nai 

12/12 
Cử nhân 

Luật 
  B 

Trung 

cấp 

NN 

Anh 

  
Phương pháp 

viên 
  

VII. TUYÊN TRUYỀN VIÊN VĂN HÓA 

1 

Nguyễn 

Minh 

Long 

24/6/ 

2003 
  

075***

***293 

31/1a, tổ 13, khu 

phố 16, phường 

Tam Hiệp, thành 

phố Đồng Nai 

12/12 
Kỹ sư 

CNTT 
  

Kỹ 

sư 

TOEI

C 440 
  

Tuyên truyền 

viên văn hóa 
  

2 

Trần 

Hồng 

Quân 

18/3/ 

2001 
  

075***

***196 

321N, tổ 6, khu 

phố 13, phường 

Tam Hiệp, thành 

phố Đồng Nai 

12/12 
Kỹ sư 

CNTT 
  

Kỹ 

sư 

IELS 

7.0 
  

Tuyên truyền 

viên văn hóa 
  

VIII. VĂN THƯ VIÊN 

1 

Vũ 

Thành 

Ân 

29/3/ 

1998 
  

075***

***125 

C253, tổ 10, khu 

phố 29, phường 

Long Bình, thành 

phố Đồng Nai 

12/12 
Cử nhân 

Dược 
  

ƯD

CNT

T cơ 

bản 

B 

Chứng 

chỉ 

nghiệp 

vụ Văn 

thư - 

Lưu trữ 

Văn thư viên   

2 

Phạm 

Đức 

Quang 

01/01/

2001 
  

079***

***060 

229/43/14/6, Tân 

Kỳ Tân Quý, 

phường Tân Sơn 

Nhì, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

12/12 

Cử nhân 

Xây dựng 

Đảng và 

chính 

quyền Nhà 

nước 

  

ƯD

CNT

T cơ 

bản 

  

Chứng 

chỉ 

nghiệp 

vụ Văn 

thư - 

Lưu trữ 

Văn thư viên   



10 

 

Stt Họ tên 

Ngày sinh Số 

CCCD/

CC 

Địa chỉ 

Trình độ Chứng chỉ 

Vị trí dự tuyển Ghi chú 
Nam Nữ 

Văn 

hóa 

Chuyên 

ngành 

Chính 

trị 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 

Nghề 

nghiệp 

3 

Huỳnh 

Thị 

Kim 

Hương 

  
01/10/

1984 

075***

***848 

102/61, đường 

Hoàng Bá Bích, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Đồng Nai 

12/12 
Cử nhân 

kinh tế 
      

Chứng 

chỉ 

nghiệp 

vụ Văn 

thư - 

Lưu trữ 

Văn thư viên   

4 

Trần 

Thị 

Nguyệt 

Minh 

  
31/8/ 

1993 

075***

***935 

82/9A, hẻm 112 

Hà Huy Giáp, 

phường Trấn 

Biên, thành phố 

Đồng Nai 

12/12 

Cử nhân 

Luật kinh 

tế, Trung 

cấp Văn 

thư - Lưu 

trữ 

  A B2   Văn thư viên   

Tổng cộng: 49 thí sinh. 
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